
PHƯƠNG THỨC
THANH TOÁN

 KHÁM PHÁ CÙNG EM 

Hoạt động 1: Nhận biết phương thức thanh toán
Em hãy nối phương thức thanh toán với ví dụ đúng và hình ảnh minh họa:

Phương thức Ví dụ Hình ảnh

1. Tiền mặt a. Quẹt thẻ ngân hàng
của bố mẹ

2. Thẻ ghi nợ b. Đưa 10 000 đồng
mua bánh mì

3. Thẻ tín dụng c. Mua trước,
 bố mẹ trả sau

4. Thanh toán
điện tử

d. Dùng điện thoại
quét mã QR

5. Ví điện tử
e.  Dùng ứng dụng ví 

điện tử để trả tiền khi 
mua hàng

Hoạt động 2: Trả tiền như thế nào?
Những hình ảnh sau đã bị làm mờ hoặc che khuất một phần. Em hãy 
quan sát và xác định hình thức thanh toán khi mua sắm được nói tới.

BANK NAM ECREDIT CAR D

5322 2596 2153 2368

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

01/ 25

BANK NAME1234  5678 9212 3456

1234USERNAME

SCAN
it doesn’t work!

QRcode
phone 12:00
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Dinh Kim Lien
Hoạt động 1: Phương thức thanh toán



Hoạt động 3: Em thừa hay thiếu tiền
Em hãy quan sát hình ảnh các tờ tiền ở một bên và sản phẩm cần mua 
ở bên còn lại. Vẽ 🙂 nếu đủ hoặc thừa tiền, vẽ 🙁 nếu thiếu tiền trong 
từng trường hợp dưới đây. 

Số tiền em có Món đồ em muốn mua
Thừa
hay 

thiếu?
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210 000 đồng

245 000 đồng

230 000 đồng

70 000 đồng

300 000 đồng

125 000 đồng

100 000 đồng

Dinh Kim Lien
Trang 28 -Hoạt động 3: So sánh tiền và giá

Em hãy quan sát các tờ tiền và sản phẩm. Vẽ 🙂 nếu đủ hoặc thừa tiền, vẽ 🙁 nếu thiếu tiền trong
từng trường hợp dưới đây:
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SUY NGHĨ CỦA EM

Hoạt động 4: So sánh hóa đơn
Em hãy tìm điểm khác biệt của hai hóa đơn sau
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TÊN MÓN SỐ 
LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Sữa chua Nha Đam 1 25 000 25 000

Chanh dây 1 20 000 20 000

Kem Socola 1 22 000 22 000

Kem Vanila 1 22 000 22 000

Kem Sầu Riêng 1 22 000 22 000

Kem dừa 1 22 000 22 000

Nước ép Ổi 1 28 000 28 000

Nước ép Thơm Dừa 1 28 000 28 000

TỔNG CỘNG 8 189 000

GIảm % Hóa đơn (20%) - 37 800

Tiền mặt 151 200

Một trăm năm mươi mốt nghìn hai trăm đồng

TÊN MÓN SỐ 
LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Sữa chua Nha Đam 1 25 000 25 000

Chanh dây 2 20 000 40 000

Kem Socola 1 22 000 22 000

Kem Vanila 1 22 000 22 000

Kem Sầu Riêng 1 22 000 22 000

Kem dừa 1 25 000 25 000

Nước ép Ổi 1 28 000 28 000

Nước ép Thơm Dừa 1 28 000 28 000

TỔNG CỘNG 8 212 000

GIảm % Hóa đơn (20%) - 42 400

Tiền mặt 169 600

Một trăm sáu mươi chín nghìn sáu trăm đồng


